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     Ị   

Giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công, khung giá cho thuê nhà ở 

công vụ trên địa bàn tỉnh  ắk Lắk 

              t e   u  t      s          /         / Đ-UBND) 

 

Chương I  

     Ị   C   G 

 

 i u     hạm vi đi u chỉnh v  đ i tư ng  p dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh. 

Quy định này quy định giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công, khung giá 

cho thuê nhà ở công vụ trên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể: 

a) Nhà ở được bố trí sử dụng trước ngày 05 tháng 7 năm 1994 (ngày ban 

     Ng        s  61/CP củ  C í   p ủ về  u   á  v   i   d         ở) mà 

chưa được cải tạo, xây dựng lại; nhà ở được bố trí sử dụng từ trước ngày 19 tháng 

01 năm 2007 mà đã được Nhà nước cải tạo, xây dựng lại hoặc nhà ở không có 

nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng từ ngày 05 tháng 7 năm 1994 đến 

trước ngày 19 tháng 01 năm 2007. 

b) Khung giá cho thuê nhà ở công vụ. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà ở, vận hành nhà ở cũ thuộc tài sản công, 

nhà ở công vụ. 

b) Các tổ chức, cá nhân thuê nhà ở cũ thuộc thuộc tài sản công, nhà ở công vụ. 

c) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thuê nhà ở cũ 

thuộc tài sản công, nhà ở công vụ. 

 i u     guyên tắc x c định 

1. Hệ số điều chỉnh giá chuẩn 

a) Hệ số cấp đô thị (K1) 
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Loại đô thị 

 

 

 

 

Hệ số 

Phường Buôn Ma 

Thuột, Phường 

Tân An, Phường 

Tân Lập, Phường 

Thành Nhất, 

Phường Ea Kao, 

Xã Hòa Phú 

Phường Tuy 

Hòa, Phường 

Phú Yên, 

Phường Bình 

Kiến 

Phường Xuân 

Đài, Phường 

Sông Cầu, Xã 

Xuân Thọ, Xã 

Xuân Lộc, Xã 

Xuân Cảnh 

Phường Hòa 

Hiệp, Phường 

Đông Hòa, Xã 

Hòa Xuân, 

Phường Buôn 

Hồ, Phường 

Cư Bao, Xã 

Ea Drông 

Các xã 

còn lại 

Trị số K1 0,00 - 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 

b) Hệ số vị trí xét theo các khu vực trong đô thị (K2) 

Khu vực trung tâm (K2 = 0,00) gồm các phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Khu vực cận trung tâm (K2 = - 0,10) gồm các xã: Hòa Phú, Xuân Thọ, Xuân 

Lộc, Xuân Cảnh, Ea Drông.  

Khu vực ven nội (K2 = - 0,20) gồm: các xã còn lại. 

c) Hệ số tầng cao (K3) và hệ số điều kiện hạ tầng k  thuật (K4) 

 Thực hiện theo hướng d n tại Phụ lục  I Bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở cũ 

thuộc tài sản công ban hành kèm theo Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. 

d) Hệ số điều chỉnh tiền lương (Kđc)  

Kđc là hệ số điều chỉnh đơn giá thuê nhà tương ứng tỉ lệ tăng của tiền lương. 

Kđc được xác định bởi mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm hiện 

hành so với mức lương do Chính phủ quy định tại thời điểm năm 2024 (the  Ng   

     s   73/2024/NĐ-CP  g   30 t á g 6  ă  2024 củ  C í   p ủ qu        ức 

lươ g cơ sở v  c    ộ tiề  t ưở g   i với cá   ộ, cô g c ức, viê  c ức v  lực 

lượ g vũ tr  g). 

Kđc = 

Mức lương cơ sở hiện hành theo quy định của chính phủ. 

Mức lương cơ sở theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 

2. Giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công được bố trí sử dụng trước ngày 

05 tháng 7 năm 1994   g            Ng        s  61/CP củ  C í   p ủ về  u  

 á  v   i   d         ở) mà chưa được cải tạo, xây dựng lại. 
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Tiền thuê phải trả cho toàn bộ diện tích sử dụng = Giá cho thuê 1 m
2
 diện 

tích sử dụng nhà ở theo quy định tại Điều 3 Quyết định này x Diện tích sử dụng 

từng loại nhà tương ứng với giá cho thuê x Kđc. 

3. Giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công được bố trí sử dụng từ trước ngày 

19 tháng 01 năm 2007 mà đã được Nhà nước cải tạo, xây dựng lại hoặc nhà ở 

không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng từ ngày 05 tháng 7 năm 

1994 đến trước ngày 19 tháng 01 năm 2007. 

Tiền thuê phải trả cho toàn bộ diện tích sử dụng = Giá cho thuê 1 m
2
 diện 

tích sử dụng nhà ở trong 01 tháng theo quy định tại Điều 4 Quyết định này  x Diện 

tích sử dụng từng loại nhà tương ứng với giá cho thuê x Kđc. 

4. Giá cho thuê nhà ở công vụ 

a) Tiền thuê phải trả cho toàn bộ diện tích sử dụng = Giá cho thuê 1 m
2
 diện 

tích sử dụng nhà ở trong 01 tháng theo khung giá quy định tại Điều 5 Quyết định 

này x Diện tích sử dụng từng loại nhà tương ứng với giá cho thuê x Kđc. 

b) Bên cho thuê nhà ở công vụ và bên thuê thỏa thuận giá thuê nhà trong 

khung giá cho thuê được quy định tại Điều 5 của Quyết định này. 

Chương II 

     Ị   CỤ   Ể 

 i u    Gi  cho thuê cụ thể nh  ở cũ thuộc t i sản công đư c b  trí sử 

dụng trước ng y 05 th ng 7 năm  994 chưa đư c cải tạo, xây dựng lại trên địa 

b n tỉnh 

 c i ti t t e  p ụ lục  í      ) 

 i u 4  Gi  cho thuê nh  ở cũ thuộc t i sản công đư c b  trí sử dụng từ 

trước ng y  9 th ng 0  năm  007 m  đã đư c  h  nước cải tạo, xây dựng lại 

hoặc nh  ở không có nguồn g c l  nh  ở nhưng đư c b  trí sử dụng từ ng y 05 

th ng 7 năm  994 đến trước ng y  9 th ng 0  năm  007 

ST

T 
 oại nh  

Giá cho 

thuê 

  ồ g/ 
2
 

sàn/ tháng) 

1 Nhà 1 tầng, kết cấu tường gạch chịu lực, mái tôn    ặc  gói). 24.500 

2 Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT. 25.000 
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 i u 5   hung gi  cho thuê nh  ở công vụ 

      Đơ  v  tí  :   ồ g/ 
2
 sàn/ tháng) 

STT  oại nh  
Gi  cho thuê 

t i thiểu 

Giá cho 

thuê t i đa 

1 
Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch 

chịu lực, mái BTCT 
10.000 30.000 

2 

Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung 

chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái 

BTCT 

10.500 30.000 

3 
Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; 

tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT 
10.500 30.000 

4 Chung cư  < 05 tầng 10.500 30.000 

5 05 tầng < Chung cư ≤ 7 tầng 10.800 30.000 

 i u 6   i u chỉnh giảm gi  cho thuê nh  ở cũ thuộc t i sản công đư c b  

trí sử dụng trước ng y 05 th ng 7 năm  994 chưa đư c cải tạo, xây dựng lại 

1. Người thuê nhà ở đã đầu tư sửa chữa trên 50% diện tích nhà đang thuê, 

đối với các hư hỏng như: lát lại nền, sửa mái, quét vôi hoặc sơn nước tường và sửa 

chữa các cấu kiện khác thì được giảm 30% tiền thuê nhà ở phải nộp; nếu chỉ lát lại 

nền, quét vôi tường hoặc sửa mái, quét vôi tường và sửa chữa các cấu kiện khác thì 

được giảm 20% tiền thuê nhà ở phải nộp; 

2. Người thuê nhà ở đã đầu tư sửa chữa từ 20% đến 50% diện tích nhà đang 

thuê, đối với các hư hỏng như: lát lại nền, sửa mái, quét vôi hoặc sơn nước tường 

và sửa chữa các cấu kiện khác thì được giảm 20% tiền thuê nhà ở phải nộp; nếu chỉ 

lát lại nền, quét vôi tường hoặc sửa mái, quét vôi tường và sửa chữa các cấu kiện 

khác thì được giảm 10% tiền thuê nhà ở phải nộp. 

 i u 7   ổ chức thực hiện 

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thuê nhà ở cũ 

thuộc tài sản công, nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển 

khai thực hiện Quyết định này.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để hướng d n, xử lý theo 

quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo tham mưu đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 
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 i u 8   uy định xử lý chuyển tiếp 

1. Đối với những nhà ở mà hợp đồng còn thời hạn thuê nhà thì không phải ký 

kết lại hợp đồng, nhưng cơ quan quản lý nhà ở có trách nhiệm thông báo giá thuê 

mới kể từ ngày Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực cho bên thuê nhà 

biết để điều chỉnh bổ sung phụ lục hợp đồng thuê nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân 

đang thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công, nhà ở công vụ theo đúng quy định. 

2. Đối với những trường hợp nhà ở mà hợp đồng hết thời hạn, cơ quan quản 

lý nhà ở thực hiện ký kết lại Hợp đồng với giá thuê nhà ở mới theo Quyết định này. 

3. Trường hợp văn bản viện d n tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định này 

có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế đó./. 
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